
STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KCB

Vị trí chuyên môn

1 Hoàng Thị Nguyệt 1396015054 000430/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa;Phẫu 

thuật nội soi cơ bản;Siêu âm trong Sản phụ 

khoa;Siêu âm thận tiết niệu

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Giám đốc/Bác sỹ sản phụ 

khoa

2 Trần Quốc Khánh 1302002183 000108/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Giám đốc/Bác sỹ nhi 

khoa

3 Nguyễn Kim Phương 1396007382
000779/LCA-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Giám đốc/Bác sỹ sản 

khoa

4 Nguyễn Quốc Lộc 1396007404 000442/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng phòng 

TCHC/Điều dưỡng

5 Trịnh Lệ Quyên 1016005812
003023/LCA-

CCHN
Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ YHCT; khám và 

điều trị tâm bệnh trẻ em

2. Địa chỉ: Số 001, Đ. Võ Nguyên Giáp, P. Bình Minh, TP Lào Cai, T. Lào Cai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian (từ 07h00 - 17h00), từ thứ 2 đến thứ 6

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Công văn số               /BVSN-TCHC ngày             /12/2021 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai)

Phụ lục IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



6 Vũ Ngân Hằng 1009002210 003172/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

7 Hoàng Tùng 1012003819 002383/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên ngành Nhi khoa
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng phòng 

KHTH/Bác sỹ Nhi khoa

8 Lê Trung Hiếu 1399001480 002606/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của  BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Trưởng bệnh 

viện/ Điều dưỡng

9 Đinh Thị Hoài 1009003272 002411/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Cử nhân 

điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh 

10 Đỗ Quốc Huy 1014005717 002375/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng cao đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

11 Đỗ Như Quỳnh 1014005751 002398/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh 

12 Nguyễn Thị Thu Hiền 1307001685 000306/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó trưởng khoa Dinh 

dưỡng/Bác sỹ Nhi khoa

13 Nguyễn Đức Vỹ 1301001586 000443/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng đại học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Trưởng khoa 

Dinh dưỡng

14 Nguyễn Thị Hải Yến 1306000925  000312/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

15 Vũ Ngọc Anh 1399001483 000435/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phụ trách khoa 

KSNK/Điều dưỡng 

16 Trần Thị Thái 1396001960 000436/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

17 Lương Thị Thanh Thùy 1009000316 003136/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ 



18 Nguyễn Văn Phú 1305000394 000585/LCA-CCHN Điều dưỡng trung học
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

19 Đỗ Thị Nhàn 1300001229 000415/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

20 Lê Minh Tuấn 2411024247 002041/BG-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu - 

Nhi; Khám, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê hồi 

sức

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/Bác sỹ 

gây mê

21 Nguyễn Thị Thùy Dương 1013002805 002901/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ gây mê

22 Trần Thị Thanh Hà 1011003166 002366/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê hồi sức
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ gây mê

23 Đinh Thị Hoàng Chiên 1305002394 000213/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người 

bệnh, KTV Gây mê hồi sức

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

KTV Trưởng khoa/ Kỹ 

thuật viên GMHS 

24 Nguyễn Huy Hoàng Long 1020084043 002773/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của  Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên GMHS 

25 Ngô Thị Hồng Thắm 1396010316 000219/LCA-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên GMHS

26 Lê Anh Tuấn 1009002213 002367/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân 

điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng  GMHS

27 Nguyễn Thị Huyền Trang 1014005746 002368/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng cao đẳng Gây mê hồi sức

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên GMHS

28 Phạm Ngọc Tuấn 1302000149 001345/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng cao đẳng chuyên ngành Gây mê - Hồi sức

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên GMHS



29 Long Tiến Sang 1520717712 003600/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

30 Phạm Ngọc Sâm 1303001256 001086/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Phẫu thuật 

tiêu hóa, phẫu thuật ung thư và phẫu thuật nội soi

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa/Bác sỹ 

Ngoại khoa

31 Đào Xuân Khuê 1014000153 002395/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại Nhi;Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/Bác sỹ 

Ngoại khoa

32 Nguyễn Tuấn Anh 1010003617 000209/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh nội khoa thông thường
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ 

33 Nguyễn Thị Phương Thảo 1014002629 001503/LCA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng;Xét nghiệm vi sinh cơ 

bản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ

34 Lương Văn Ba 1020671819 003701/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Rằng Hàm Mặt

35 Nguyễn Thị Hương 1220460780 003836/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh nội khoa thông thường
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ 

36 Phạm Thị Thanh Phương 1396014962 002369/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân 

điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng 

khoa/Điều dưỡng 

37 Hoàng Thị Bích Ngọc 1013004140 002927/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 



38 Nguyễn Thị Anh 1016000165 002912/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của  Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

39 Trần Thị Điểm 1396010314 000287/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh chuyên khoa Răng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

40 Lương Thị Hồng Tươi 1014005750 002372/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

41 Cao Thị Xuyến 1306002026 002329/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

42 Vũ Thị Kim Quế 1014005756 002400/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

43 Vũ Thị Hải Yến 1396010296 000303/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa/Bác sỹ Nhi 

khoa

44 Trần Xuân Hoàn 1009003281 000320/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng khoa/ 

Điều dưỡng 

45 Ngô Thị Lan Anh 1008003323 001854/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng đại học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

46 Phạm Văn Chiến 1010001985 001093/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng cao đẳng 

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

47 Vũ Phương Thảo 1014005748 002379/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng cao đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

48 Nguyễn Tuấn Tài 1306000913 000313/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

49 Lương Thị Lệ Quyên 1012003940 002377/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi thông thường; 

Khám chữa bệnh chuyên ngành Nhi khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phụ trách khoa/Bác sỹ 

Nhi khoa



50 Hứa Thị Hồng Chuyên 1009003286 000307/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

51 Lê Thị Hạnh 1013002963 002374/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

52 Trần Thị Thu Trang 1020761947 003709/LCA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

53 Nông Thị Thuý Huệ 1306000916 000319/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng 

khoa/Điều dưỡng 

54 Hoàng Thị Thúy Hằng 1704001585 000755/YB-CCHN
Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

55 Nguyễn Thị Trinh 1020743229 003355/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của  BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

56 Hoàng Thu Huế 1011000049 000324/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

57 Hán Kim Dung 2516027950 0004070/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

58 Lê Chí Linh 1016000164 002904/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

59 Đào Thị Huyền 1014005745 003045/NB-CCHN Thực hiện các kỹ thuật của điều dưỡng cao đẳng
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 



60 Lê Thị Kim Chi 1015000377 002910/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

61 Phạm Thị Tươi 1303002260 002386/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

62 Hoàng Trung Úy 1014005122 002905/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Nhi khoa, nội soi 

tiêu hóa

63 Mộc Thị Bích 1015000032 001627/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh Nhi khoa
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Nhi khoa, nội soi 

tiêu hóa

64 Bạch Thị Hoa 1016001047 003433/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Nhi khoa, thăm dò 

chức năng

65 Hà Phương Minh Lý 1520437310 003773/LCA-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

66 Phạm Thị Mai 1303002264 000316/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng 

khoa/Điều dưỡng 

67 Hoàng Thị Duyên 1306003911 000310/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng chăm sóc + 

Hành chính

68 Đinh Tố Uyên 1014005714 002410/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân 

điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

69 Lâm Đình Dũng 1009004205 002941/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng; Nội soi tiêu 

hóa 

70 Hoàng Thị Quanh 1012000130 000314/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

71 Đỗ Thị Hồng Hạnh 1009000196 001766/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng



72 Nông Văn Thụ 1016000166 002908/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng; Nội soi tiêu 

hóa 

73 Nguyễn Việt Chinh 1020800036 003479/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại TT liên tịch 

số 26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

74 Nguyễn Thị Lan Phương 1010003619 000323/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

75 Thền Thị Thoa 1014002077 002407/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

76 Lê Thị Sáu 1306000933 000887/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

77 La Thùy Linh 1009002545 001098/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

78 Thèn Thị Hường 1011002371 000799/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của nữ hộ sinh 

Trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

79 Trần Mỹ Trang 1306001463 000876/LCA-CCHN Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên GMHS

80 Nguyễn Thị Phương Thúy 1016001048 003652/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Nhi khoa; Răng 

Hàm Mặt; nội soi Tai 

Mũi Họng

81 Hoàng Thị Điều 1016001051 003432/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

82 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1399001471 000305/LCA-CCHN  Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ Nhi khoa

83 Đỗ Phương Thảo 1013000094 002378/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân 

điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Trưởng 

khoa/Điều dưỡng



84 Nguyễn Thị Mơ 1014005715 002911/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

85 Phạm Thị Hạnh 1009002349  000318/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

86 Hoàng Thị Đoàn 1303002262 002385/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

87 Đỗ Thị Mai 1010001021 001258/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

88 Nguyễn Thị Phương Loan 1014005757 002373/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

89 Trần Thị Tuyết 1011000048 000317/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

90 Nguyễn Thị Dung 1015000378 002909/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

91 Nguyễn Thị Xinh Tươi 1009000534 000825/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn của điều dưỡng 

trung học (bổ sung: Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng hạng III theo quy định 

tại TT liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, BNV)

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

92 Long Thị Tin 1498021170 000380/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa;Siêu 

âm trong sản phụ khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa/Bác sỹ sản 

phụ khoa

93 Vũ Hồng Minh 1304002593 002237/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa /Bác sỹ 

phòng khám Mắt + Nội

94 Nguyễn Thị Bích Ngần 1020362947 003757/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa



95 Trần Thị  Nhạn 1306003912 000391/LCA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc người 

bệnh chuyên ngành phụ sản; Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  của Hộ sinh hạng III theo 

quy định tại TT liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 theo QĐ số 880/QĐ-SYT 

ngày 29/09/2016

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh trưởng khoa/Hộ 

sinh

96 Nguyễn Thị Lương 1010001520 001790/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

97 Nguyễn Thị Mận 1014005716 002370/LCA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của ĐD cao 

đẳng;Thực hiện kỹ thuật của điều dưỡng chuyên 

khoa Mắt   

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

98 Vũ Hồng Ngọc 1020728815 003249/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của  Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

99 Nguyễn Thanh Mến 1012003187 001343/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

100 Vũ Thị Thùy Linh 1014005749 002388/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

101 Lê Thị Phương Chi 1020092115 003382/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ 

sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

102 Nguyễn Thị Thu Trang 1020123427 003381/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại TT liên tịch 

số 26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

103 Hoàng Thị Thu 1014005758 002390/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

104 Trần Thị Minh Xuyên 1399001481 000293/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 



105 Phạm Thị Ly 1014005761 002906/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

106 Hoàng Thị Thúy Nga 2520504087 003137/LCA-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ (Đã có chứng chỉ 

chuyển đổi sang điều 

dưỡng)

107 Phạm Thu Hằng 1009003275 000383/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa;Siêu 

âm trong sản phụ khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

108 Trần Văn Tuyển 1014005125 002903/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa;Siêu 

âm trong sản phụ khoa;Phẫu thuật Nội soi cơ bản 

trong phụ khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

109 Trần Kim Hoa 1306004490 002406/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân 

điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

110 Trịnh Thị Hiếu 1306000915 000888/LCA-CCHN
Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người 

bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

111 Nguyễn Thị Trang 1020728820 001468/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều 

dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

112 Phạm Thị Mơ 1305001468 00612/LCA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

hạng IV theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT - BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

113 Trần Thị Thanh Xuân 1008003047 000397/LCA-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn của nữ hộ sinh 

trung học; Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn của Hộ sinh hạng III theo quy định tại TT 

liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 theo QĐ số 880/QĐ-SYT ngày 

29/09/2016

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh



114 Dương Thị Giang 1306003578 002397/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Cử nhân 

điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

115 Nguyễn Thị Thủy 1009003273 000396/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

116 Trần Thị Lệ Thúy 1303002609 000395/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

117 Đào Thị Trinh 3320864914 001626/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ 

sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của  Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

118 Nguyễn Thị Trang 1014005752 002387/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

Trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

119 Phạm Thị Liên 1399001478 000401/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

120 Lê Quỳnh Hoa 1399000412 000931/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa sản phụ 

khoa;Siêu âm tổng quát;Siêu âm trong sản phụ 

khoa 

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/Bác sỹ 

sản phụ khoa 

121 Trần Thị Hằng 1016001049 003340/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

122 Nguyễn Thị Huyền 1016001050 003341/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

123 Nông Kỳ Sơn 1020636107 003618/LCA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ 

khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

124 Trần Thị Mỹ 1011004478 003777/LCA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản phụ 

khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

125 Hà Quỳnh Mai 1020094612 003841/LCA-CCHN Khám chữa bệnh sản phụ khoa thông thường
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa



126 Vi Thị Tô Sen 1396006060 000387/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh cao 

đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh Trưởng khoa/Hộ 

sinh

127 Lương Thị Mỹ Hường 1306002023 000797/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi chuyên môn của cử nhân điều 

dưỡng đại học chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

128 Đặng Thị Thanh Tươi 1301001589 000385/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh đại 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

129 Phạm Thị Thắm 1306003580 001257/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của 

Điều dưỡng đại học chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

130 Trần Thị Lụa 1302001114 002394/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Cử nhân 

điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

131 Vũ Thị Hiếu 1008002842 001561/LCA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT - BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

132 Trần Thị Vân 220796542 004651/HAG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

133 Đặng Thị Hương 1016004936 003104/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ 

sinh hạng IV theo quy định tại TT liên tịch số 

26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

134 Nguyễn Thị Thu Hà 1306003894 000390/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

135 Sùng Thị Bình 1302001607 000393/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

136 Nguyễn Thị Thanh Phương 1396010309 000398/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh



137 Hứa Thị Thanh Khuyên 1396010308 000389/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

138 Nguyễn Phương Thảo 1009003320 000402/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

139 Nguyễn Khánh Linh 1009003271 000394/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

140 Phạm Thị Hằng 1009001118 001703/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Nữ 

hộ sinh trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

141 Vũ Văn Sơn 1304002623 000516/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa;Siêu 

âm trong sản phụ khoa

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/Bác sỹ 

sản phụ khoa

142 Nguyễn Đức Huân 1015000031 001625/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh sản, phụ khoa;Siêu âm tổng 

quát;Siêu âm chẩn đoán, sàng lọc trước sinh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

143 Vũ Thị Tuyết 1009000524 001069/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi chuyên môn của nữ hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh Trưởng khoa/Hộ 

sinh 

144 Nguyễn Thị Tuyết 1399000288 001346/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Nữ 

hộ sinh trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

145 Trần Thị Phượng 1396007385 000386/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Nữ hộ sinh cao 

đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

146 Trịnh Thị Ngân 1014005744 002396/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cao đẳng 

điều dưỡng chuyên ngành phụ sản

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

147 Phạm Thị Thất 1396015050 000388/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

148 Trần Thị Thanh Hoa 1016002788 002408/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

149 Vũ Thị Thu Huyền 1016006881 003871/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ 

sinh hạng IV theo quy định tại TT liên tịch số 

26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh



150 Doãn Thị Ngọc Thúy 1014005754 002412/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh 

trung học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

151 Nguyễn Thị Vân 1396015052 000399/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

152 Vũ Thị Băng 1396010303 000392/LCA-CCHN
Phạm vi hoạt động chuyên môn: nữ hộ sinh trung 

học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh

153 Nguyễn Thị Thuỳ Chuyên 1010003606 000239/LCA-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/ Bác sỹ 

huyết học truyền máu

154 Bùi Cao Cường 1396015034 000240/LCA-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Trưởng 

khoa/ Kỹ thuật viên XN

155 Vũ Thị Thu Hiên 1012000137 000243/LCA-CCHN KTV xét nghiệm
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

156 Vũ Thu Thủy 1014005747 002392/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Kỹ thuật 

viên Xét nghiệm y học cao đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

157 Nguyễn Hồng Thương 1016000162 002907/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của kỹ thuật 

viên xét nghiệm

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

158 Đặng Việt Hà 1020024700 003540/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ 

thuật y hạng IV theo quy định tại TT liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT-BNV.

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

159 Nguyễn Thị Phương 1306000926 003606/LCA-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

160 Nguyễn Hồng Nhung 1020803876
003889/LCA-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

161 Lưu Văn Tùng 1009003266 000233/LCA-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên

162 Trương Thị Tuyết Minh 1396010293 000884/LCA-CCHN  Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa/Bác sỹ 

CĐHA



163 Phạm Hồng Thắng 1307000008 000227/LCA-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng khoa/Bác sỹ 

CĐHA

164 Đỗ Quốc Lập 1396010286 000225/LCA-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Chẩn đoán hình 

ảnh

165 Trần Viết Đạt 1303002720 002393/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cao đẳng 

KTV chẩn đoán hình ảnh y học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên Trưởng 

khoa/ KTV CĐHA

166 Lương Tiến Dũng 1016000163 001507/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Kỹ thuật 

viên hình ảnh y học

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên CĐHA

167 Phạm Đức Thái 1302001609 001233/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ 

thuật viên hình ảnh y học cao đẳng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên CĐHA

168 Hán Út Linh 1306003910 000236/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc 

người bệnh

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng

169 Đặng Thị Thùy Dương 1520313035 003015/YB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng 

170 Mai Thị Hiền 1016001425 003380/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ 

sinh hạng IV theo quy định tại TT liên tịch số 

26/2015/TT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Hộ sinh 

171 Vương Lệ Hà 1307001674 200/LCA-CCHND
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh sau: Nhà thuốc

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sỹ

172 Hoàng Ngọc Long 1307001577 63/LCA-CCHND
Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức 

tổ chức kinh doanh sau: Nhà thuốc

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sỹ

173 Lù Huyền Trinh 1020805776
148/CCHN-D-SYT-

LCA

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở kinh doanh dược; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của nhà thuốc 

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Dược sỹ



1 Hồ Thị Kim Hoa 1396015095
000302/LCA-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ nhi khoa

2 Trần Thị Thúy Lâm 1396013396
000381/LCA-

CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ 

khoa;Siêu âm trong sản phụ khoa 

Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ sản phụ khoa

3 Nguyễn Anh Dũng 1396012232 000432/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Từ 07h00 - 17h00, 

từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ chuyên khoa Mắt

STT Họ và tên Mã số BHXH
Văn bằng chuyên 

môn
Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở KCB Vị trí làm việc

1 Bàn Văn Hà 1520744120 Bác sỹ đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Hồi sức 

cấp cứu

2 Phạm Thu Hà 1020798161
Bác sỹ Y học cổ 

truyền
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ Đơn nguyên 

Tâm bệnh - PHCN-

YHCT

3 Nguyễn Thị Thêu 1020518597

Bác sỹ đa 

khoa;Chứng chỉ Nhi 

khoa cơ bản

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Dinh 

dưỡng

4 Trần Thị Ninh Huệ 1020021109 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Nhi

5 Ngô Ngọc Diệp 1020005199 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Phụ

6 Cao Ánh Nguyệt 1020232618

Bác sỹ đa 

khoa;Chứng chỉ thực 

hành sản phụ khoa 

cơ bản

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Sản

DANH SÁCH THUÊ CHUYÊN GIA

5. Danh sách đăng ký người làm việc



7 Hoàng Xuân Hải 1020750557 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Hỗ trợ 

sinh sản

8 Trần Thu Hiền 1020757136

Bác sỹ đa 

khoa;Chứng chỉ Gây 

mê hồi sức cơ bản

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Gây mê 

hồi sức

9 Nguyễn Thị Bích Tuyết 1020677143 Bác sỹ đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Sản

10 Nguyễn Hà Trang 1020159481 Bác sỹ đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Truyền 

nhiễm

11 Niêm Văn Thắng 0820558990

Bác sỹ đa khoa; 

Chứng chỉ TMH cơ 

bản

Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Bác sỹ khoa Ngoại 

Nhi LCK

12 Hoàng Thị Thanh 1020757138 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Phụ

13 Võ Nguyễn Thu Hương 1020539424 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Sản

14 Trần Thị Thu Phương 1020220087 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa CĐHA

15 Chu Khánh Duy 1020009693 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa CĐHA

16 Trần Thị Chinh 1020378245 Bác sỹ Đa khoa Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ khoa Nhi

17 Nguyễn Thị Bình 1009002460 Cử nhân Hành chính Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Văn thư



18 Nguyễn Thị Huyền 1010000385 Cử nhân Luật Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng 

TCHC

19 Trần Huyền Thương 7914073298
Cử nhân Quản lý 

công
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên phòng 

TCHC

20 Ngô Thị Thu Hương 1020416796 Cử nhân Báo chí Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng 

TCHC

21 Lê Đại Dương 3807001913 Điện công nghiệp Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Điện nước

22 Nguyễn Đình Vương 1307001686 Trung cấp điện nước Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Điện nước

23 Lương Viết Mạnh 1306000076 Lái xe Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Lái xe

24 Phạm Mạnh Cường 1306003033 Lái xe Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Lái xe

25 Trần Hoàng Kiên 1302002074
BSCKI Y tế công 

cộng
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6

Phụ trách phòng 

KHTH

26 Hoàng Đình Quý 1396010305 Cử nhân CNTT Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Tin học

27 Vũ Đức Nam 1013002964 Cử nhân CNTT Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Tin học

28 Lại Thị Tuyền 1020848171 Cử nhân CNTT Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Tin học

29 Phan Thị Nhung 1016000160 Cử nhân Dược Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng 

KHTH

30 Nguyễn Thị Vân 1398001249 Điều dưỡng TH Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng 

KHTH

31 Trần Thị Liên 1305002391 Điều dưỡng TH Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng 

KHTH

32 Nguyễn Thị Lan Hoa 1396010332
Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng phòng 

TCKT

33 Lã Hải Minh 1396014981 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Phó Trưởng phòng 

TCKT



34 Đặng Thị Hợi 1396010310 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

35 Nguyễn Thị Hồng Thanh 1797000113 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

36 Phạm Trà My 1014005712
Cử nhân Tài chính 

ngân hàng
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

37 Nông Việt Anh 1013002798
Cử nhân Kế toán 

kiểm toán
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

38 Lê Thị Thuý Hằng 1706000239 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

39 Đỗ Thị Mai Huyền 1306000038 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

40 Nguyễn Hoàng Long 1020084043
Cử nhân Tài chính 

ngân hàng
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

41 Lê Thị Huyền Trang 1016003959 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

42 Lê Thùy Trang 1020048022 Cử nhân Kế toán Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Kế toán viên

43 Ninh Văn Tú 1300001219
ĐH Sửa chữa 

TTBYT
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

44 Phạm Văn Quyết 1011000378
CĐ Sửa chữa 

TTBYT
Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

45 Nguyễn Vinh Quang 1012003893 Dược sỹ Đại học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

46 Phạm Văn Đuya 1396015057 Dược sỹ Đại học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

47 Nguyễn Thị Thu 1396001916 Dược sỹ Đại học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ



48 Trần Tuấn Anh 1520932150 Dược sỹ Đại học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

49 Vũ Thị Kim Chi 1020736415 Dược sỹ Đại học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

50 Trần Thị Thu Hằng 1396010333 Dược sỹ Trung học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

51 Lục Thị Hằng 1396005217 Dược sỹ Trung học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

52 Nguyễn Thị Minh Hải 1303002274 Dược sỹ Trung học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

53 Lưu Thị Thắm 1303002271 Dược sỹ Trung học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

54 Nguyễn Thị Thanh Bình 1396005214 Dược sỹ Trung học Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ

55 Nguyễn Văn Bình 1399001493 Nhân viên kỹ thuật Từ 07h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên khoa 

KSNK



4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Phụ lục IV
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